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QUYẾTĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Vềviệc ban hành Quy chế thi , kiểm tra và công nhận tốt nghiệp đối với

họcsinh học nghề hệ dài hạn tập trung

 

BỘTRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Căn cứNghị định số 15 / CP ngày 02 / 03 / 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạnvà

trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứNghị định 96/CP ngày 07/12/1993 của Chính phủ về việc quy định chức năng,

nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứNghị định số 33 / 1998 / NĐ - CP ngày 23 / 5/ 1998 của Chính phủ về việc thànhlập

Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứNghị định số 02 / 2001 / NĐ - CP ngày 9/1/2001 của Chính phủ quy định chi tiếtthi

hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề;

Xét đềnghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

 

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thi,kiểm tra và công nhận tốt

nghiệp đối với học sinh học nghề hệ dài hạn tập trungtại các trường dạy nghề, các

trường đại học, cao đẳng và trung học chuyênnghiệp được cấp giấy chứng nhận

đăng ký dạy nghề hệ dài hạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từngày ký.

Các văn bảnquy định về thi, kiểm tra, xét lên lớp, xét tốt nghiệp đối với học sinh họcnghề hệ

dài hạn tập trung được ban hành trước đây đều bãi bỏ.
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Điều 3. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Thủ trưởng

các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủcó trường có dạy nghề hệ dài

hạn tập trung; Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởngTổng cục Dạy nghề, Giám đốc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hiệu trưởngcác trường có dạy nghề hệ dài

hạn tập trung và Thủ trưởng các đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành quyết

định này./.

 

QUYCHẾ THI, KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

ĐỐIVỚI HỌC SINH HỌC NGHỀ HỆ DÀI HẠN TẬP TRUNG

(Banhành kèm theo Quyết định số: 448 / 2002 / QĐ - BLĐTBXH

ngày9 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội )

 

ChươngI

Cácquy định chung

Điều 1. Thi, kiểm tra là chế độ bắt buộc đối với họcsinh học nghề hệ dài hạn tập trung

tại các Trường dạy nghề, các Trường Đại học,Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp

được cấp giấy chứng nhận đăng ký dạy nghềdài hạn.

Thi và kiểmtra bao gồm:

Kiểm tra thườngxuyên và kiểm tra định kỳ.

Kiểm tra,thi cuối học kỳ.

Thi tốtnghiệp.

Điều 2. Mục đích và yêu cầu của thi, kiểm tra:

1 - Thi vàkiểm tra nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập của học sinh về các mặt kiếnthức,

kỹ năng tay nghề trong quá trình học tập và toàn khoá học để nâng caotinh thần học tập rèn

luyện của học sinh, đồng thời củng cố và hệ thống hoákiến thức, kỹ năng tay nghề của học

sinh.

Thi và kiểmtra còn nhằm mục đích để giáo viên và nhà trường rút kinh nghiệm nhằm đề ra

cácbiện pháp cải tiến phương pháp giảng dạy, để nâng cao khả năng tiếp thu của họcsinh.



2 - Yêu cầuđối với thi và kiểm tra là đánh giá đúng kết quả học tập của từng học sinh,đồng

thời đánh giá được chất lượng công tác giáo dục đào tạo của nhà trường.

Điều 3. Trong kế hoạch đào tạo hiệu trưởng trường phảixác định các môn thi và các

môn kiểm tra trong từng học kỳ và thông báo cho họcsinh biết từ đầu khoá học.

Nếu một mônhọc được phân bố trong nhiều học kỳ thì mỗi phần của môn học theo từng học

kỳphải được xác định trước là môn thi hay môn kiểm tra. Các đợt thực tập taynghề, lao động

sản xuất kết hợp với ngành nghề được tính như một môn thi haymôn kiểm tra là tuỳ thuộc vào

khối lượng kiến thức, nội dung, tính chất của mônhọc.

Trường hợpđào tạo nghề theo mô đun thì việc xác định môđun là môđun thi hay môđun

kiểmtra là tuỳ thuộc vào khối lượng nội dung của từng môđun.

Môn học vàmôđun dưới đây gọi chung là môn học.

Điều 4. Đánh giá kết quả thi, kiểm tra đều dùng thangđiểm 10. Đối với các môn học

tích hợp giữa lý thuyết và thực hành cần kiểm trahoặc thi cả lý thuyết lẫn thực hành,

thì phải quy định điểm tối đa của từngphần sao cho tổng hai điểm tối đa là 10.

Điều 5. Nội quy thi, kiểm tra do nhà trường quy định vàphải được phổ biến trước kỳ

thi, kiểm tra. Cán bộ, giáo viên coi thi, kiểm traphải chấp hành đúng nội quy và có

trách nhiệm hướng dẫn học sinh thực hiện nộiquy để việc thi, kiểm tra được nghiêm

túc và công bằng.

Học sinh viphạm nội quy, tuỳ theo mức độ, sẽ bị xử lý theo một trong các hình thức sau:

a. Cảnh cáovà cho tiếp tục thi hoặc kiểm tra.

b. Đình chỉthi hoặc kiểm tra môn học và cho điểm 0.

c. Đình chỉtoàn bộ kỳ thi, kiểm tra và cho điểm 0, xử lý cho thôi học hoặc xét cho lưuban.

Các mức độvi phạm tương ứng với các hình thức xử lý trên do nhà trường quy định trong

nộiquy. Các trường hợp vi phạm đều phải lập biên bản, trong đó có chữ ký của họcsinh vi

phạm và cán bộ, giáo viên coi thi, kiểm tra. Trường hợp học sinh viphạm không ký thì các cán

bộ, giáo viên coi thi, kiểm tra đều phải ký và ghi rõtrong biên bản là học sinh vi phạm không

ký. Các trường hợp đình chỉ thi, kiểmtra phải được báo cáo kịp thời với hội đồng thi hoặc với

hiệu trưởng để xem xétvà quyết định.



Điều 6. Học sinh thuộc đối tượng hưởng chính sách xãhội theo quy định của Nhà

nước được ưu tiên trong việc xét học tiếp lên năm họcsau, xét dự thi tốt nghiệp và

công nhận tốt nghiệp.

 

ChươngII

Kiểmtra thường xuyên và định kỳ

Điều 7. Tất cả các môn học đều phải được tổ chức kiểmtra thường xuyên và kiểm tra

định kỳ. Môn học có từ 30 tiết trở lên, mỗi họcsinh có ít nhất 03 điểm kiểm tra. Môn

học dưới 30 tiết, mỗi học sinh có ít nhất02 điểm kiểm tra.

Điều 8. Kiểm tra thường xuyên được tiến hành vào giờlên lớp hàng ngày, bằng các

hình thức kiểm tra vấn đáp, kiểm tra viết, hoặckiểm tra thực hành từng phần môn

học. Thời gian kiểm tra không quá 30 phút.

Điều 9. Kiểm tra định kỳ bao gồm các hình thức sau:

Kiểm tra vấnđáp, trắc nghiệm hoặc viết sau mỗi chương hoặc phần chính của môn học.

Thờigian kiểm tra từ 30 phút đến 60 phút.

Kiểm trathực tập môn học.

Bài tập thựchành của môn học thực hành.

Điều 10. Hệ số các điểm kiểm tra thường xuyên và kiểmtra định kỳ được quy định

như sau:

Hệ số 1: Cácđiểm kiểm tra thường xuyên.

Hệ số 2: Cácđiểm kiểm tra định kỳ, kiểm tra thực tập môn học và các điểm bài tập của

mônthực hành.

 

ChươngIII

Tổchức thi và kiểm tra cuối học kỳ

Điều 11. Tất cả các môn học trong học kỳ đều phải thihoặc kiểm tra cuối học kỳ, trong

đó số môn thi từ 3 đến 4 môn.

Nội dung thilà toàn bộ kiến thức môn học, kỹ năng tay nghề đã được giảng dạy trong học kỳ.



Nội dungkiểm tra là những kiến thức kỹ năng tay nghề chủ yếu của chương trình đã dạytrong

học kỳ đó.

Hình thứcthi, kiểm tra là viết, vấn đáp, thực hành kỹ năng tay nghề, trắc nghiệm hoặckết hợp

giữa các hình thức trên.

Thời gianthi mỗi môn học không quá: 180 phút khi thi viết; 90 phút khi thi trắc nghiệm;thi

vấn đáp chuẩn bị 40 phút và trả lời 20 phút; từ 8 giờ đến 16 giờ khi thithực hành kỹ năng tay

nghề.

Điểm kiểmtra học kỳ: hệ số 3.

Thời giankiểm tra mỗi môn học: 120 phút khi kiểm tra viết; 60 phút khi kiểm tra trắcnghiệm;

kiểm tra vấn đáp chuẩn bị 30 phút và trả lời 15 phút; từ 4 giờ đến 8giờ khi kiểm tra thực hành.

Điều 12. Cuối mỗi học kỳ, kết quả học tập từng môn họccủa học sinh phải được tính

điểm tổng kết môn học.

Điểm tổngkết môn học trong một học kỳ được xác định như sau:

Đối với mônkiểm tra, điểm tổng kết môn học là trung bình cộng của tất cả các điểm kiểm

tratheo hệ số của từng loại điểm.

Đối với mônthi, điểm tổng kết môn học là trung bình cộng của điểm thi học kỳ và điểm

trungbình của các điểm kiểm tra theo hệ số của từng loại điểm.

Điểm tổngkết môn học được quy tròn đến số thứ nhất trong phần thập phân.

Điều 13. Học sinh được dự thi, kiểm tra môn học cuối họckỳ khi có đủ các điều kiện

sau:

Có mặt ở lớpít nhất là 80% thời gian quy định của môn học đó.

Có đủ số lầnkiểm tra tối thiểu theo quy định cho môn học đó và ít nhất có 50% số lần kiểmtra

đạt yêu cầu.

Trường hợphọc sinh nghỉ học từ trên 20% đến 40% số tiết theo quy định có lý do chínhđáng,

đồng thời được giáo viên môn học phụ đạo và đề nghị cho thi hoặc kiểm tramôn học đó thì

hiệu trưởng xem xét và quyết định.

Đối với họcsinh bỏ thi hoặc kiểm tra môn học cuối học kỳ, không có lý do chính đáng thìphải

nhận điểm 0 làm điểm thi, điểm kiểm tra môn học cuối học kỳ để tính điểmtổng kết môn học

và chỉ được quyền thi hoặc kiểm tra môn học cuối học kỳ lầnthứ hai.


